
 

 

 

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /QĐ-STNMT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

          Khánh Hòa, ngày      tháng 12 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu  

“Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến” tại Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

Căn cứ Quyết định 934/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa 

và Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên 

và Môi trường Khánh Hòa; 
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định 

chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 

quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1688/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT 

ngày 30/12/2016 về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2018 của 

HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định 2740/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh về việc 

bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

Căn cứ công văn số 3334/STTTT-CNTTBCVT ngày 04/11/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc ý kiến về hồ sơ danh mục thiết bị họp trực tuyến tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 02226776-PD/CT ngày 18/11/2022 của 

Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông – Chi nhánh Nha Trang; 

Căn cứ báo giá ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Công ty TNHH Tin học TH 

Nha Trang;  



 

 

 

Xét đề nghị của Văn phòng Sở và Trung tâm Công nghệ Thông tin tài nguyên 

môi trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phòng 

họp trực tuyến tại Sở Tài nguyên và Môi trường với các nôi dung như sau: 

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến. 

2. Nội dung thực hiện: 

- Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến. 

- Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị và kết nối thiết bị hệ thống Hội nghị 

giao ban trực tuyến với UBND tỉnh Khánh Hòa. 

- Địa điểm thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. 

3. Tổng giá trị dự toán: 264.702.900 đồng  

(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn triệu, bảy trăm lẻ hai nghìn, chín trăm 

đồng chẵn) Đính kèm phụ lục số 01 

4.  Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí ngân sách tỉnh cấp bổ sung năm 2022 

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm thiết 

bị phòng họp trực tuyến tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đính kèm phụ lục số 02)  

Điều 3: Giao Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường kiểm 

tra giám sát việc lắp đặt, vận hành hệ thống thiết bị phòng trực tuyến.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài 

nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT) KT.GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4; 

- Đăng tin trang TTĐT Sở TNMT; 

- Lưu: VT, KT, TTCNTT (NTTB). 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Chí Hiếu  

                                                                              



 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 01 

Dự toán chi tiết gói thầu “Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến”  

tại Sở Tài nguyên và Môi trường  

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-STNMT ngày       /12/2022) 

 

STT Tên thiết bị Đơnvị

tính 

Số lượng Thành tiền 

(đồng) 

A CHI PHÍ THIẾT BỊ (đã bao gồm thuế) 

- Yêu cầu: thông số kỹ thuật cao hơn hoặc 

tương đương 

  232.609.000 

1 Poly Studio X50 

- Chuẩn video: H.264 AVC, H.264 High 

Profile, H.265 

- Hình ảnh:4K, 30 fps (TX & RX) từ 2048 

Kbps*1080p, 60 fps từ 1740 Kbps1080p, 30 

fps từ 1024 Kbps720p, 60 fps từ 832 

Kbps720p, 30 fps từ 512 Kbps 

- Chia sẻ dữ liệu:UHD (3840 x 2160),HD 

(1920 x 1080p)WSXGA+ (1680 x 

1050),UXGA (1600 x 1200),SXGA (1280 x 

1024),WXGA (1280 x 768),HD (1280 x 

720p),XGA (1024 x 768),SVGA (800 x 600)  

- Chuẩn âm thanh: G.719 14 kHz bandwidth 

with Polycom Siren 14 technology, G.722.1 

Annex C7 kHz bandwidth with G.722, 

G.722.13.4 kHz bandwidth with G.711, G.728, 

G.729A 

- Bảo mật: Media Encryption (H.323, SIP): 

AES-128, AES-256H.235.6 support 

- Máy ảnh zoom kỹ thuật số 5x,120 ‘FOX, độ 

phân giải chụp UHD 2160p. 

- Đầu vào âm thanh miro MEMS, 01 HDMI, 

đầu ra âm thanh loa nổi. 

Bộ 01 120.000.000 



 

 

 

- Bao gồm hệ thống tab điều khiển. 

2 Smart Tivinano Cell 4K Samsung 75 Inch cái 1 40.000.000 

3 Bộ điều khiển trung tâm JTS C800-CE  Cái  01 10.912.000 

4 Bộ chống hú Digital AV KI 600 Cái  01 13.728.000 

5 Hộp mic chủ tịch kèm cần dài 18” JTS C800-

DL 

Cái  01 5.720.000 

6 Hộp mic đại biểu kèm cần dài 18” JTS C800-

DL 

Cái  06 31.680.000 

7 Dây cáp hội thảo JTS 10m D7P-10 Sợi  02 3.969.000 

8 Tủ  để thiết bị hội nghị    6.600.000 

B CHI PHÍ TƯ VẤN (đã bao gồm thuế)   8.030.000 

1 Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX (mức tối 

thiểu theo QĐ 1688/QĐ-BTTTT ngày 

11/10/2019) 

  5.500.000 

2 Tư vấn thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn 

nhà thầu  

  2.200.000 

3 Chi phí đăng tin đấu thầu    330.000 

C CỘNG (A)+(B)   240.639.000 

D Dự phòng chi 10% (C)    24.063.900 

E TỔNG CỘNG (C + D)   264.702.900 

  Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn triệu, bảy trăm lẻ hai ngàn, chín trăm đồng. 



 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu  

“Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến” tài Sở Tài nguyên và Môi trường 

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-STNMT ngày       /12/2022) 

               Đơn vị tính: đồng 

STT Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 Mua sắm lắp 

đặt thiết bị 

232.609.000 Kinh phí bổ 

sung dự toán 

ngân sách 

nhà nước 

năm 2022 

Chào hàng 

cạnh tranh 

trong nước 

qua mạng 

01 giai đoạn, 

01 túi hồ sơ 

Quý I năm 

2023 

Trọn gói 30 ngày 

2 Tư vấn lập 

HSYC và 

đánh giá 

HSĐX 

5.500.000 Kinh phí bổ 

sung dự toán 

ngân sách 

nhà nước 

năm 2022 

Chỉ định 

thầu 

 Quý IV năm 

2022 và Quý 

I năm 2023 

Trọn gói 30 ngày 

3 Tư vấn thẩm 

định HSYC 

và kết quả 

lựa chọn nhà 

thầu 

2.200.000 Kinh phí bổ 

sung dự toán 

ngân sách 

nhà nước 

năm 2022 

Chỉ định 

thầu 

 Quý IV năm 

2022 và Quý 

I năm 2023 

Trọn gói 30 ngày 
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